Chương  XIV.  NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG.  PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

Bài 20 (2 tiết)  Phân cực ánh sáng 

Mục tiêu: Giới thiệu sự phân cực ánh sáng do phản xạ, khúc xạ, lưỡng chiết.    

I. Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực
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1. Ánh sáng tự nhiên
Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc với tia sáng được gọi là ánh sáng tự nhiên. 

(H. XIV.9) 
2. Ánh sáng phân cực 

Bản tuamalin có quang trục song song với cạnh AB, còn tia sáng chiếu vào vuông góc với mặt phẳng ABCD của bản. Vì ánh sáng là sóng ngang nên tia sáng sau bản tuamalin có vectơ cường độ điện trường song song với quang trục của bản (H. XIV.10). 

II. Phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ
[image: image2.emf]khoâng khí


thuûy tinh


I


N


i


1


2


i


Hình XIV.11




khoâng khí

thuûy tinh

I

N

i

1

2

i

Hình XIV.11


Một tia sáng tự nhiên đến đập lên mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới i, một phần tia sẽ bị phản xạ lại môi trường tới còn một phần khúc xạ. Nhờ bản tuamalin ta dễ dàng thấy tia phản xạ là ánh sáng phân cực một phần; theo phương vuông góc với mặt phẳng tới, vectơ cường độ điện trường có biên độ dao động cực đại. Tia khúc xạ cũng là ánh sáng phân cực một phần (H. XIV.11); trong mặt tới vectơ cường độ điện trường có biên độ dao động cực đại. 

III. Phân cực do lưỡng chiết
1. Tính lưỡng chiết của tinh thể
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Tinh thể là môi trường bất đẳng hướng. Một số tinh thể như băng lan, thạch anh,… có tính chất đặc biệt là nếu chiếu một tia sáng vào nó thì nói chung ta sẽ được hai tia. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng lưỡng chiết (H. XIV.12). 
Một tia truyền thẳng không bị lệch gọi là tia thường (ordiniary), một tia đi lệch khỏi phương truyền ban đầu gọi là tia bất thường (extraordiniary).
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